


ĐỀ SỐ 12
GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Vật lý 7
(Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề)
  Bài 1( 3 điểm ):
     a) Tại sao khi biểu diễn đàn bầu người nghệ sĩ thường dùng tay uốn cần đàn.
     b) Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và 2 bóng đèn cùng loại đều ghi 6V.
    Hãy trình bày cách mắc hai đèn vào một trong 3 nguồn trên để cả hai đèn đều sáng bình thường.
Bài 2 ( 6,5 điểm ): Hai tia tới SI và SK vuông góc với nhau chiếu tới một gương phẳng tại hai điểm I và K như hình vẽ (H1).


	

   a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.
   b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 góc vuông.
    c) Giả sử góc tạo bởi tia tới SK với gương phẳng bằng 300. Chiếu một tia sáng từ S tới gương đi qua trung điểm M của đoạn thẳng nối hai điểm I và K. Xác định góc tạo bởi tia phản xạ của hai tia SK và SM. 
Bài 3 ( 3 điểm ): Hai quả cầu nhẹ A và B được treo gần nhau bằng 2 sợi chỉ tơ, chúng hút nhau. Hỏi các quả cầu đã bị nhiễm điện như thế nào? 
Bài 4 ( 3,5 điểm ):Một vật ở cách một bức tường phẳng, nhẵn là 350m. Vật phát ra một âm thanh trong khoảng thời gian rất ngắn.
a) Tính thời gian từ khi vật phát ra âm đến khi vật thu được âm phản xạ từ bức tường dội lại.
b) Cùng với lúc phát ra âm, vật chuyển động đều về phía bức tường và vuông góc với bức tường với vận tốc 10m/s. Xác định khoảng cách của vật với bức tường khi nó gặp âm phản xạ từ bức tường dội lại. 
Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. 
	Bài 5 (4 điểm ):  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ (H.2)
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	a) Biết ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện 
chạy qua đèn 1 và đèn 2 bằng nhau và bằng 1,5A.
 Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ3 và cường 
độ dòng điện qua đèn Đ4.
b) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện 
có hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 bằng 4,5V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn còn lại.   
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b) (1,5d)

- Céch 1: Méc 2 dén song song véi nhau va méc vao ngudn dién 6V:
U =Up = Up =6V

- Céch 2: Mic 2 dén ni tiép v6i nhau va méc vao ngudn dién 12V
U =up; + Upy, = 6+6 = 12V
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C6 6 trwing hop xay ra: Méi truomg hop cho 0,5 d
+ A nhi¢m dién duong, B nhiém dién am

+ B nhiém dién duong, A nhiém dién am

+ A nhi¢m dién duong, B khong nhiém dién

+ B nhiém dién duong, A khong nhiém di¢n

+ A nhi¢m dién am, B khong nhiém dién

+ B nhiém dién am, A khong nhiém dién
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S =350m; v, = 10m/s; v, = 340m/s
W 15d
Quang dudng ma am di duge tir khi phat ra dén khi thu duge am phan xa 1a:
2350 = 700m
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Thoi gian vat ma vat di dén khi gap am phan xa la: t,

Mat =t néntacs SF5 =55
I

Thay sb vo ta cé : 20t 350=5,
340 10

Tim duge S, = 330 (m)

Y.

Xét mach dién gom (D,//D.//Ds)ntb,

S chi ciia ampe ké A 1a SA => Cuong do dong dién trong mach chinh 1= 5A
Ta o6 1=Tpp; =L =5(A)
Xét mach gom D,/D,//Dsy

b) (2 ﬂﬂ)

Ui=45 (V)

Viy higu dién thé gitia 2 diu ! dén 1 bing hiéu dién thé gitra 2 dhu dén 3 va
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